
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ

2. Địa chỉ: 371- Đường Trần Phú - Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

3. Số giấy phép hoạt động: 4419/QĐ-SYT, ngày 31/12/2014 của Sở Y tế Quảng Ninh

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề 
2 Phạm vi hoạt động chuyên môn 

3

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn
4 Khoa/ 

phòng

1 Trần Ngọc Hương
0002585/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
Khám, chữa bệnh Ngoại

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Giám đốc bệnh 

viện, phụ trách chuyên 

môn bệnh viện.

Khoa 

Ngoại

2 Vũ Quang Trung
0002654/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Phó Giám đốc
Khoa 

Ngoại

3 Nguyễn Đăng Trường
0002655/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

4 Trần Quang Vinh
0004923/QNI-CCHN 

cấp ngày 26/5/2016
Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Ngoại
Khoa 

Ngoại

5 Nguyễn Văn Bình
0005715/QNI-CCHN 

cấp ngày 23/8/2017
Khám, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Ngoại
Khoa 

Ngoại

6 Vũ Văn Đức
0007967/QNI-CCHN 

cấp ngày 07/6/2021
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Ngoại
Khoa 

Ngoại

7 Hoàng Quốc Phương
0008163/QNI-CCHN 

cấp ngày 07/01/2022
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Ngoại
Khoa 

Ngoại
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4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24, 7 ngày trong tuần



8 Phạm Kim Chi
0002645/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

9 Nguyễn Thị Lan Hương
0002659/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

10 Hoàng Thị Hiền
0002693/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

11 Vũ Thị Hà Nhung
0002651/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

12 Trần Thị Huyền
0002664/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

13 Cao Thị Hạnh
0006361/QNI-CCHN 

cấp ngày 10/10/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

14 Đặng Thanh Hiệp
0003026/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/4/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

15 Nguyễn Hoàng Lan
0006445/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/5/2019

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

16 Hoàng Thị Hà
0006667/QNI-CCHN 

cấp ngày 18/6/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

17 Lê Thị Xuân
0004021/QNI-CCHN 

cấp ngày 29/10/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Ngoại

Khoa 

Ngoại

18 Quách Thị Quỳnh Như
0005712/QNI-CCHN 

cấp ngày 21/8/2017
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Phụ trách khoa Nội
Khoa 

Nội

19 Nguyễn Thị Thanh Tâm
0004830/QNI-CCHN 

cấp ngày 15/4/2016
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội



20 Lê Thị Minh Phương
0008587/QNI-CCHN 

cấp ngày 24/02/2023
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

21 Nghiêm Thu Phương
0005713/QNI-CCHN 

cấp ngày 21/8/2017
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

22 Hoàng Thị Tịch
0006965/QNI-CCHN 

cấp ngày 24/5/2019
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

23 Hà Thị Thu Hiền
0004914/QNI-CCHN 

cấp ngày 26/5/2016
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

24 Triệu Thị Bình
0007512/QNI-CCHN 

cấp ngày 15/7/2020
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

25 Phạm Tuyết Nga
0008384/QNI-CCHN 

cấp ngày 05/9/2022
Khám, chữa bệnh KCB Nội khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

26 Đinh Thị Phương
0008434/QNI-CCHN 

cấp ngày 28/10/2022
Khám, chữa bệnh KCB Nội khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

27 Hoàng Thị Huệ
0008435/QNI-CCHN 

cấp ngày 28/10/2022
Khám, chữa bệnh KCB Nội khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

28 Trần Thị Thu Phương
0008436/QNI-CCHN 

cấp ngày 28/10/2022
Khám, chữa bệnh KCB Nội khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nội
Khoa 

Nội

29 Vũ Thị Thanh Huyền
0002609/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa 

Nội

Khoa 

Nội

30 Phạm Thị Tiểu Linh
0003044/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/4/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

31 Lê Thị Hà
0002673/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

32 Đặng Thị Lệ
0002677/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội



33 Vũ Thị Kết
0002678/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

34 Bùi Thị Ninh Phương
0002611/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

35 Vũ Thị Thủy
0003022/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/4/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

36 Nguyễn Thị Thúy
0003023/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/4/5015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

37 Vũ Thị Thúy Hiền
0003024/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/4/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

38 Mai Thị Thu
0004026/QNI-CCHN 

cấp ngày 29/10/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

39 Trịnh Thị Hường
0002637/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

40 Trần Thị Hằng
0002638/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

41
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt

0002661/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

42 Phạm Thị Thanh Hải
0002696/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

43 Diệp Nguyễn Minh Anh
0008172/QNI-CCHN 

cấp ngày 21/01/2022

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội

44 Ngô Thị Thu Hương
0008386/QNI-CCHN 

cấp ngày 05/9/2022

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội
Khoa 

Nội



45 Nguyễn Thị Hơn
0002623/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
Khám, chữa bệnh Sản - Phụ khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Trưởng khoa Sản
Khoa 

Sản

46 Nguyễn Thị Ngân
0008385/QNI-CCHN 

cấp ngày 05/9/2022
Khám, chữa bệnh Sản - Phụ khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Sản
Khoa 

Sản

47 Nguyễn Thị Nga
0002667/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện theo quy định Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Trưởng phòng Điều dưỡng
Khoa 

Sản

48 Nguyễn Thị Sính
0002624/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh trưởng khoa Sản
Khoa 

Sản

49 Lê Thế An
0002625/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh khoa Sản
Khoa 

Sản

50 Phạm Thị Thu Phương
0002627/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh khoa Sản
Khoa 

Sản

51 Vũ Thị Tâm
0002628/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh khoa Sản
Khoa 

Sản

52 Nguyễn Thị Sinh
0002629/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh khoa Sản
Khoa 

Sản

53 Nguyễn Thị Thu
0002630/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh khoa Sản
Khoa 

Sản

54 Hoàng Thị Thủy
002922/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/7/2015

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh khoa Sản
Khoa 

Sản

55 Nguyễn Thị Loan
002921/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/7/2015

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh khoa Sản
Khoa 

Sản

56 Trần Thị Thúy
0008108/QNI-CCHN 

cấp ngày 29/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh theo 

Tông tư số 26/2005/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Hộ sinh khoa Sản
Khoa 

Sản

57 Cao Hải Hưng
0002599/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
Khám, chữa bệnh Nhi

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Trưởng khoa Nhi
Khoa 

Nhi



58 Đỗ Thị Ngát
0004917/QNI-CCHN 

cấp ngày 26/5/2016
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nhi
Khoa 

Nhi

59 Nguyễn Tuấn Anh
0006968/QNI-CCHN 

cấp ngày 24/5/2019
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nhi
Khoa 

Nhi

60 Cầm Quỳnh Giang
0006998/QNI-CCHN 

cấp ngày 03/7/2019
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nhi
Khoa 

Nhi

61 Lương Thị Tố Uyên
0006969/QNI-CCHN 

cấp ngày 24/5/2019
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nhi
Khoa 

Nhi

62 Nông Thị Hậu
0007853/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/4/2021
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Nhi
Khoa 

Nhi

63 Lê Thị Thu
0002635/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa 

Nhi

Khoa 

Nhi

64 Vũ Thu Hương
0002666/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

65 Lê Thị Biên
0002597/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

66 Đào Thị Phượng Thư
0002605/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

67 Đỗ Thị Thu Hằng
000614/QNI-CCHN 

cấp ngày 12/04/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

68 Hoàng Thị Đào
0003020/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/4/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

69 Nguyễn Thị Hằng
0002675/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

70 Phạm Thu Hường
0006682/QNI-CCHN 

cấp ngày  02/7/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi



71 Hoàng Thị Hoài Trang
0006333/QNI-CCHN 

cấp ngày 20/8/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

72 Bùi Thị Thùy Linh
006462QNI-CCHN 

cấp ngày 25/7/2019

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

73 Nguyễn Thị Bích Vân
0006354/QNI-CCHN 

cấp ngày 10/10/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Nhi
Khoa 

Nhi

74 Trần Thị Nhung
0002749/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Khám, chữa bệnh Truyền nhiễm; KCB 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Phụ trách khoa 

Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm

75 Nguyễn Ngọc Đệ
0002607/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
Khám, chữa bệnh Truyền nhiễm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm

76 Lê Văn Hưng
0006999/QNI-CCHN 

cấp ngày 03/7/2019
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm

77 Đặng Thị Hồng Vân
0002668/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa 

Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm

78 Lê Thị Thu Hương
0002691/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm

79 Nguyễn Thu Trang
000446/QNI-CCHN 

cấp ngày 24/10/2012

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm

80 Trịnh Thị Bé
0006981/QNI-CCHN 

cấp ngày 31/05/2019

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm

81 Nguyễn Thị Lệ Hằng
0008114/QNI-CCHN 

cấp ngày 29/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm



82 Nguyễn Chiến Thắng
0007780/QNI-CCHN 

cấp ngày 08/02/2021

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Truyền nhiễm

Khoa 

Truyền 

nhiễm

83 Đỗ Thị Thương
0003039/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015
Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Phó trưởng khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

84 Vũ Minh Nguyên
0004025/QNI-CCHN 

cấp ngày 29/10/2015
Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

85 Nguyễn Đức Luật

0004024/QNI-CCHN 

cấp ngày 29/10/2015, 

QĐ số 1001/QĐ-SYT 

bổ sung ngày 

05/10/2017

Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

86 Phạm Văn Trọng
0004019/QNI-CCHN 

cấp ngày 29/10/2015

Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

87 Nguyễn Thị Duyên
0004921/QNI-CCHN 

cấp ngày 26/05/2016

Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

88 Nguyễn Văn Minh
0004919/QNI-CCHN 

cấp ngày 26/05/2016

Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

89 Tô Duy Huy
006239/QNI-CCHN 

cấp ngày 29/5/2018
Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

90 Phạm Phương Dung
0008457/QNI-CCHN 

cấp ngày 10/11/2022
Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

91 Trần Thanh Thuỷ
002915/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/07/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

92 Đàm Minh Thu
0002633/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

93 Nguyễn Văn Chiến
0002634/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN



94 Phạm Thị Mai Phương
0003040/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

95 Phạm Thị Huyền Trang
0003041/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

96 Nguyễn Thị Ninh
002916/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/07/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

97 Bùi Thị Thúy Hà
002917/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/07/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

98 Nguyễn Thị Thiêm
0004828/QNI-CCHN 

cấp ngày 15/04/2016

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

99
Nguyễn Thị Thu 

Phương

005043/QNI-CCHN 

cấp ngày 18/07/2016

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

100 Bùi Thị Huyền
0004022/QNI-CCHN 

cấp ngày 19/10/2015
KTV Phục hồi chức năng

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Y học 

cổ truyền- Phục hồi chức 

năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

101 Nguyễn Thị Loan
0007508/QNI-CCHN 

cấp ngày 30/6/2020

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

102 Nguyễn Tất Đạt
0005133/QNI-CCHN 

cấp ngày 26/7/2016
Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

Khoa 

YHCT-

PHCN

103 Đàm Thị Thái
0002586/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Khám, chữa bệnh Hồi sức cấp cứu - Thận 

nhân tạo; Nội khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Phó Giám đốc

Khoa 

HSCC-

TNT

104 Vũ Văn Huy
0006586/QNI-CCHN 

cấp ngày 23/04/2018
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ phụ trách Hồi sức 

cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

105 Nguyễn Thị Tuân
0002610/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa 

Hồi sức cấp cứu - Thận 

nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT



106 Tô Văn Điều
0004829/QNI-CCHN 

cấp ngày 15/04/2016
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Hồi sức cấp 

cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

107 Phạm Thế Quang
0007476/QNI-CCHN 

cấp ngày 27/4/2020
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Hồi sức cấp 

cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

108 Trần Thị Hường
0002653/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

109 Phạm Thị Thu Hà
0002685/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

110 Trương Thị Thu Thủy
0003037/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

111 Nguyễn Tuyết Mai
0002687/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

112 Nguyễn Thùy Linh
0003032/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

113 Vũ Thị Lan Hương
0002652/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

114 Nguyễn Thị Huyền
0002679/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

115 Lương Thị Minh
0002690/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

116 Vũ Thị Ninh
0002697/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

117 Tô Bình Phúc
0002700/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

118 Phạm Thị Thu Ngân
0007257/QNI-CCHN 

cấp ngày 02/01/2020

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT



119 Diệp Mạnh Cường
0003034/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

120 Đoàn Thu Hà
0006444/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/05/2019

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

121 Phạm Thị Xuân
0005894/QNI-CCHN 

cấp ngày 27/12/2017

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

122 Nguyễn Thị Thúy Hà
0006267/QNI-CCHN 

cấp ngày 28/6/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

123 Nguyễn Thị Thu Hiếu
0002595/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Khám, chữa bệnh  chuyên khoa Tai  - Mũi 

- Họng

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Trưởng phòng 

KHTH-VTTTBYT

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

124 Bùi Thị Mai
000159/QNI-CCHN 

cấp ngày 11/06/2012

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Trưởng khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

125 Đỗ Văn Toàn

005039/QNI-CCHN 

cấp ngày 18/07/2016, 

QĐ số 727/QĐ-SYT 

ngày 04/05/2018

Khám, chữa bệnh Đa khoa; KCB chuyên 

khoa Mắt

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

126 Phạm Văn Thành
0005780/QNI-CCHN 

cấp ngày 05/10/2017

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

127 Phạm Thị Vân Anh
0006996/QNI-CCHN 

cấp ngày 03/7/2019

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Tai  - Mũi 

- Họng

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

128 Trương Thị Hà
0007595/QNI-CCHN 

cấp ngày 08/9/2020
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa



129 Bế Thị Uyên
0007966/QNI-CCHN 

cấp ngày 07/6/2021
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

130 Đinh Thị Chinh
0007965/QNI-CCHN 

cấp ngày 07/6/2021
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

131 Nguyễn Trọng Hiếu
000207/QNI-CCHN 

cấp ngày 11/6/2012
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ Khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

132 Ngô Thị Huyền Trang
0008591/QNI-CCHN 

cấp ngày 24/02/2023
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ Khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

133 Đào Thị Kim Thúy
0002695/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa 

Liên chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

134 Nguyễn Thị Phúc
0002648/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

135 Hoàng Thị Xuyến
0002615/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

136 Nguyễn Thị Hải
0002616/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

137 Nguyễn Thị Lệ Quyên
0002619/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

138 Lê Ngọc Cảnh
0002621/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa



139 Nguyễn Thị Thanh Tâm
0003045/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

140 Vũ Thị Tư Hậu
002918/QNI-CCHN 

cấp ngày 17/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

141 Trần Thị Hải Yến
06015/QNI-CCHN 

cấp ngày 25/8/2017

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

142 Lê Thị Huyền
0007786/QNI-CCHN 

cấp ngày 08/02/2021

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

143 Nguyễn Thị Xuyến
0008479/QNI-CCHN 

cấp ngày 07/12/2022

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Liên 

chuyên khoa

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa

144 Trần Cẩm Hà
0002682/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức 

cấp cứu

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Phụ trách khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

145 Nguyễn Thị Hồng Cẩm
0002670/QNI-CCHN 

cấp ngày 26/04/2012
Khám, chữa bệnh Nội khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Khoa Khám 

bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

146 Trần Văn Đoàn
0008297/QNI-CCHN 

cấp ngày 23/6/2022
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Khoa Khám 

bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

147 Nguyễn Sơn Triều
0002606/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Truyền 

nhiễm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Khoa Khám 

bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

148 Trương Ngọc An
0002646/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

149 Nguyễn Thị Hoài
0002596/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh



150 Trần Thị Thúy
0002694/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

151 Trần Thị Loan
0002669/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

152 Đinh Thị Mai Hương
0002647/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

153 Trần Thị Hương Thảo
0003019/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

154 Phạm Thị Thanh Mai
0004827/QNI-CCHN 

cấp ngày 15/04/2016

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

155 Nguyễn Thị Thục Anh
0002603/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

156 Đặng Thị Huyền Trang
0002698/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

157 Nguyễn Thị Quỳnh
0003035/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

158 Nguyễn Thị Hiền
0002600/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

159 Nguyễn Thị Duyên
0002692/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

160 Trần Đức Anh
006499/QNI-CCHN 

cấp ngày 08/10/2019

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

161 Hoàng Thị Hoa
002342/ĐB-CCHN 

cấp ngày 26/5/2017

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh



162 Đoàn Thanh Hương
006391/QNI-CCHN 

cấp ngày 12/12/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

163 Phạm Thị Hồng Nhung
006276/QNI-CCHN 

cấp ngày 25/07/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

164 Nguyễn Thị Hà
005202/QNI-CCHN 

cấp ngày 22/8/2016

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

165 Nguyễn Hồng Vân
0008173/QNI-CCHN 

cấp ngày 21/01/2022

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khoa Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

166 Tô Minh Nguyệt
006093/QNI-CCHN 

cấp ngày 01/04/2018

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh Nội khoa theo thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Hồi 

sức cấp cứu - Thận nhân tạo

Khoa 

HSCC-

TNT

167 Nguyễn Thị Bích Ngọc
0002612/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên Khoa 

Khám bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

168 Bùi Thị Hồi
0002604/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên phòng 

Điều dưỡng

Khoa 

Khám 

bệnh

169 Trần Thị Lan Hương
0003038/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên phòng 

Điều dưỡng

Khoa 

Khám 

bệnh

170
Nghiêm Thị Phương 

Anh

0008075/QNI-CCHN 

cấp ngày 04/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên phòng 

Điều dưỡng

Khoa 

Khám 

bệnh

171 Bùi Thanh Thảo
0002683/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng Khoa Khám 

bệnh

Khoa 

Khám 

bệnh

172 Phạm Ngọc Cảnh
0002587/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Khám, chữa bệnh Gây mê hồi sức và Nội 

soi tiêu hóa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Trưởng khoa Gây 

mê hồi sức

Khoa 

GMHS



173 Vũ Văn Hùng
0004831/QNI-CCHN 

cấp ngày 15/04/2016
Khám, chữa bệnh Gây mê hồi sức

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Gây mê hồi sức
Khoa 

GMHS

174 Trần Văn Hưởng
0008296/QNI-CCHN 

cấp ngày 23/6/2022
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Gây mê hồi sức
Khoa 

GMHS

175 Trần Mạnh Hùng
0002588/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng trưởng khoa 

Gây mê hồi sức

Khoa 

GMHS

176 Phạm Thị Thùy Hiên
0002589/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Gây 

mê hồi sức

Khoa 

GMHS

177 Nguyễn Tiến Hải
0002591/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Gây 

mê hồi sức

Khoa 

GMHS

178 Đặng Thị Kim Loan
0002593/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
KTV Gây mê hồi sức

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Gây mê 

hồi sức

Khoa 

GMHS

179 Trần Minh Quý
0002594/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Gây 

mê hồi sức

Khoa 

GMHS

180 Vũ Thành Đạt
0003047/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015
Thực hiên kỹ thuật Gây mê theo chỉ định

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Gây 

mê hồi sức

Khoa 

GMHS

181 Phạm Thị Thu
0006316/QNI-CCHN 

cấp ngày 20/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Gây 

mê hồi sức

Khoa 

GMHS

182 Hoàng Việt Trung
0007539/QNI-CCHN 

cấp ngày 31/07/2020

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa Gây 

mê hồi sức

Khoa 

GMHS

183 Phạm Chiến Thắng
000470/QNI-CCHN 

cấp ngày 05/10/2017
Khám, chữa bệnh Chẩn đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

184 Trần Sơn Lộc
000024/QNI-CCHN 

cấp ngày 03/04/2012
Khám, chữa bệnh Chẩn đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Khoa 

CĐHA



185 Bùi Hải Ngọc
0006585/QNI-CCHN 

cấp ngày 23/4/2018
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Khoa 

CĐHA

186 Trần Đại Huynh
0006967/QNI-CCHN 

cấp ngày 24/05/2019
Khám, chữa bệnh Chẩn đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Khoa 

CĐHA

187 Đỗ Thiên Tiên
0007729/QNI-CCHN 

cấp ngày 06/01/2021
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Khoa 

CĐHA

188 Phạm Tiến Dũng
0007849/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/4/2021
Khám, chữa bệnh Đa khoa

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Khoa 

CĐHA

189 Cao Xuân Trung
002923/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/07/2015

Thực hiện nhiệm vụ của KTV chụp X-

Quang thông thường

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên trưởng khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

190 Vũ Văn Hà
0003025/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/04/2015

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

191 Trần Lệ Thủy
0002601/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

192 Hoàng Văn Tuân
002924/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/07/2015

Thực hiện nhiệm vụ của KTV chụp X-

Quang thông thường và CT-Scanner

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

193 Phạm Văn Tâm
002925/QNI-CCHN 

cấp ngày 14/07/2015

Thực hiện nhiệm vụ của KTV chụp X-

Quang thông thường

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

194
Nguyễn Thị Thúy 

Huyền

0002618/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

195 Bùi Thị Kim Tuyến
0002592/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

196 Trần Thị Nguyệt
0002613/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo QĐ số 41/2002/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2002 của Bộ trưởng bộ nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA

197 Lưu Quang Thiết
0008166/QNI-CCHN 

cấp ngày 07/01/2022

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng theo Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTKT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Khoa 

CĐHA



198 Lê Trung Hiếu

0002068/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013, 

QĐ số 1363/QĐ-SYT 

ngày 22/9/2016

Khám, chữa bệnh Nội khoa;

 Chẩn đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ, Trưởng khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

Khoa 

Kiểm 

soát 

nhiễm 

khuẩn

199 Vương Quốc Hải
0002881/QNI-CCHN 

cấp ngày 08/04/2015
Khám, chữa bệnh Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên, Trưởng 

khoa Xét nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

200 Trần Lan Duyên
000969/QNI-CCHN 

cấp ngày 28/01/2016
Khám, chữa bệnh KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên, Phó khoa 

Xét nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

201 Hà Thị Thanh Mai
0006995/QNI-CCHN 

cấp ngày 03/7/2019

Khám, chữa bệnh Xét nghiệm, Huyết học 

truyền máu

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Bác sĩ khoa Xét nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

202 Phạm Thị Minh
0001102/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

203 Nguyễn Thị Thanh Tùng
0002508/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

204 Đặng Thị Mỹ Tho
0001166/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

205 Phạm Thị Hồng
0001189/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

206 Trần Thị Quỳnh
0002526/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

207 Lê Thị Lương
0001899/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

208 Trương Thị Sâm
0002511/QNI-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

209 Ngô Thị Duyên
0006680/QNI-CCHN 

cấp ngày 02/07/2018
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm



210 Mạc Thị Thơm
0006666/QNI-CCHN 

cấp ngày 18/06/2018
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Kỹ thuật viên khoa Xét 

nghiệm

Khoa 

Xét 

nghiệm

211 Nguyễn Thị Nhật Hà
0649/QNI-CCHND 

cấp ngày 18/3/2016

Đủ tiêu chuẩn hành nghề Dược hình thức 

tổ chức kinh doanh nhà thuốc

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Trưởng khoa Dược
Khoa 

Dược

212 Phạm Văn Trúc
0920/QNI-CCHND 

cấp ngày 30/6/2017

Đủ tiêu chuẩn hành nghề Dược hình thức 

tổ chức kinh doanh nhà thuốc

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Phó khoa Dược
Khoa 

Dược

213 Trần Thị Thùy Dương

1350/CCHN-D-ST-

QNI cấp ngày 

30/12/2020

Bán lẻ thốc, chứng chỉ hành ngề dược có 

hiệu lực từ 30/12/2020 theo QĐ số 

206/QĐ-DYT-TTTHC

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Dược sĩ khoa Dược
Khoa 

Dược

214 Ngô Thị Thu Hà

1403/CCHN-D-ST-

QNI cấp ngày 

07/6/2021

Bán lẻ thốc, chứng chỉ hành ngề dược có 

hiệu lực từ 30/12/2020 theo QĐ số 

206/QĐ-DYT-TTTHC

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Dược sĩ khoa Dược
Khoa 

Dược

215 Hoàng Thị Thanh Nga

1348/CCHN-D-SYT-

QNI cấp ngày 

30/12/2020

Bán lẻ thốc, chứng chỉ hành ngề dược có 

hiệu lực từ 30/12/2020 theo QĐ số 

206/QĐ-DYT-TTTHC

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Dược sĩ khoa Dược
Khoa 

Dược

216 Trần Hồng Hạnh

1402/CCHN-D-ST-

QNI cấp ngày 

07/6/2021

Bán lẻ thốc, chứng chỉ hành ngề dược có 

hiệu lực từ 30/12/2020 theo QĐ số 

206/QĐ-DYT-TTTHC

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Dược sĩ khoa Dược
Khoa 

Dược

217 Đỗ Thị Thanh Hương

1656/CCHN-D-ST-

QNI cấp ngày 

15/11/2022

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc

Từ 07h00 đến 16h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 và các ngày trực 

theo phân công

Dược sĩ khoa Dược
Khoa 

Dược

Người lập

Hồ Thị Kim Oanh

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Trần Ngọc Hương



6. Danh sách đăng ký người làm việc
5
:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí làm việc
6

1 Ngô Thị Thúy Hằng  Kế toán ĐH 01/05/2005 Trưởng phòng TC-KT

2 Bùi Thị Mai Hương  Kế toán CĐ 01/11/1992 Phòng TC-KT 

3 Nguyễn Thị Thu Trang  Kế toán ĐH 01/09/2011 Phòng TC-KT 

4 Phạm Thị Phương Thùy  Kế toán ĐH 01/11/2010 Phòng TC-KT 

5 Đỗ Thị Thanh  Kế toán TH 01/10/2006 Phòng TC-KT 

6 Văn Thị Bình  Kế toán ĐH 01/02/2011 Phòng TC-KT 

7 Lê Lan Phương  Kế toán ĐH 01/11/2012 Phòng TC-KT 

8 Nguyễn Thị Nga  Kế toán ĐH 01/10/2013 Phòng TC-KT 

9 Hoàng Thị Thanh Tâm  Kế toán ĐH 01/3/2011 Phòng TC-KT 

10 Nguyễn Thị Lộc  Kế toán ĐH 01/01/2020 Phòng TC-KT 

11 Vũ Minh Tâm  Kế toán ĐH 01/01/2020 Phòng TC-KT 

12 Phạm Thị Yến Vân  Kế toán ĐH 01/01/2021 Phòng TC-KT 

13 Dương Thanh Nga  Kế toán ĐH 01/01/2021 Phòng TC-KT 

14 Lê Ngọc Thanh KS Điện tử 01/12/1988 Trưởng phòng TC-HC

15 Nguyễn Mạnh Thắng Thạc sĩ Quản trị nhân sự 20/03/2023 Chuyên viên tổ chức

16 Bùi Mạnh Cường Lái xe 01/05/1984 Lái xe Phòng TC-HC

17 Tô Tuấn Dũng Lái xe 01/06/2012 Lái xe Phòng TC-HC

18 Đỗ Huy Thắng NV Thừa hành 01/11/1993 Nhân viên Phòng TC-HC

19 Lê Thị Kim Oanh Hộ Lý 01/01/2001 Hộ lý - Phòng TC-HC

20 Nguyễn Thị Thêu Kế toán ĐH 01/11/1992 Nhân viên Phòng TC-HC

21 Vũ Thị Hạnh ĐH Kế toán/ Văn thư TH 01/07/2005 Văn thư - Phòng TC-HC



22 Bùi Thị Ngọc Kế toán ĐH 01/01/2010 Nhân viên Phòng TC-HC

23 Hồ Thị Kim Oanh ĐH Hành chính 01/12/2008 Nhân viên Phòng TC-HC

24 Đinh Diệu Thảo ĐH Quản trị nhân lực 01/01/2020 Nhân viên Phòng TC-HC

25 Ngô Thị Hương ĐH kế toán 01/01/2022 Nhân viên Phòng TC-HC

26 Nguyễn Sinh Tình NV Thừa hành 01/11/1992 Nhân viên Phòng Điều dưỡng

27 Đào Quý Sửu NV Thừa hành 01/01/1993 Nhân viên Phòng Điều dưỡng

28 Lê Thị Vân Điều dưỡng TH 01/09/2004 Điều dưỡng Phòng KHTH-VTTTBYT

29 Nguyễn Thị Thúy Ninh Điều dưỡng TH 01/09/1996 Điều dưỡng Phòng KHTH-VTTTBYT

30 Phạm Thị Thu Trang Điều dưỡng ĐH 01/03/2009 Điều dưỡng Phòng KHTH-VTTTBYT

31 Lê Thị Phương Điều dưỡng ĐH 01/04/2012 Điều dưỡng Phòng KHTH-VTTTBYT

32 Vũ Thị Hoàn TC Thư ký y khoa 01/08/2010 Điều dưỡng Phòng KHTH-VTTTBYT

33 Trần Anh Tuấn Th.s Điện tử Viễn thông 01/03/2016 Nhân viên Phòng KHTH-VTTTBYT

34 Nguyễn Thanh Luân ĐH Hệ thống thông tin 01/03/2017 Nhân viên Phòng KHTH-VTTTBYT

35 Ngô Quang Minh ĐH CNTT 01/01/2022 Điều dưỡng Phòng KHTH-VTTTBYT

36 Dương Thị Hồng Thảo Điều dưỡng CĐ 01/01/2022 Điều dưỡng Phòng KHTH-VTTTBYT

37 Trần Thị Thu Hà BS YHCT 01/01/2022 Bác sĩ Phòng KHTH-VTTTBYT

38 Phạm Minh Đức BS YHCT 01/02/2023 Bác sĩ Phòng KHTH-VTTTBYT

39 Lê Tuấn Anh ĐH Y tế cộng đồng 01/10/2018 Nhân viên Phòng KHTH-VTTTBYT

40 Nguyễn Bá Vụ NV Thừa hành 01/12/1992 Nhân viên Phòng KHTH-VTTTBYT

41 Nguyễn Ngọc Oanh TC CNTT 01/03/2010 Nhân viên Phòng KHTH-VTTTBYT

42 Phạm Thanh Tùng ĐH Cơ Điện tử 01/11/2012 Nhân viên Phòng KHTH-VTTTBYT

43 Kiều Thị Thương Trung cấp Dược 01/12/2012 Nhân viên Phòng KHTH-VTTTBYT

44 Lê Thị Thanh Thúy Điều dưỡng ĐH 01/05/1993 Phó khoa KSNK

45 Đồng Viết Thắng NV Thừa hành 01/11/1992 Nhân viên Khoa KSNK

46 Đào Thanh Ngân NV KSNK 01/08/2011 Nhân viên Khoa KSNK

47 Trịnh Hồng Thắm ĐH Môi trưởng 01/08/2013 Nhân viên Khoa KSNK

48 Phạm Thị Tuyết Nhung Điều dưỡng ĐH 01/11/2010 Nhân viên Khoa KSNK

49 Phạm Như Hoa Điều dưỡng ĐH 01/10/2007 Nhân viên Khoa KSNK



50 Trần Thị Yến Điều dưỡng ĐH 01/01/2022 Nhân viên Khoa KSNK

51 Voòng Văn Công Điều dưỡng CĐ 01/01/2020 Nhân viên Khoa KSNK

52 Giáp Thị Ngọc Châm Điều dưỡng CĐ 01/01/2021 Nhân viên Khoa KSNK

53 Đỗ Thị Hòa Hộ Lý 01/01/2001 Hộ lý -  Khoa KSNK

54 Trần Thị Yến Dược sĩ 01/06/2011 Dược sĩ Khoa Dược

55 Vũ Thị Thu Hương Dược sĩ 01/10/2004 Dược sĩ Khoa Dược

56 Phạm Thị Thái Dược sĩ 01/11/2002 Dược sĩ Khoa Dược

57 Võ Thị Vân Anh Dược sĩ 01/06/2013 Dược sĩ Khoa Dược

58 Vũ Thị Thương Dược sĩ 01/12/2012 Dược sĩ Khoa Dược

59 Bùi Thị Thanh Vân Dược sĩ 01/10/2018 Dược sĩ Khoa Dược

60 Trần Thị Nguyệt Minh Dược sĩ 01/10/2018 Dược sĩ Khoa Dược

61 Dương Thị Thanh Thúy Dược sĩ 01/01/2014 Dược sĩ Khoa Dược

62 Vũ Thị Thu Trang Hộ lý 01/08/2010 Hộ lý - Khoa Truyền nhiễm

63 Nguyễn Thị Bình Hộ Lý 01/12/1992 Hộ lý - Khoa Xét nghiệm

64 Phạm Thị Đỗ Lương Hộ Lý 01/12/1992 Hộ lý - Khoa GMHS

65 Nguyễn Văn Chỉnh Bác sĩ đa khoa 01/09/2021 Bác sĩ Khoa HSCC - Thận nhân tạo

66 Đồng Minh Anh                   Bác sĩ đa khoa 15/10/2022 Bác sĩ Khoa HSCC - Thận nhân tạo

67 Quách Thị Xuân Quỳnh Điều dưỡng CĐ 01/01/2021 Bác sĩ Khoa HSCC - Thận nhân tạo

68 Mai Thị Khánh Hộ Lý 01/02/1993 Hộ lý - Khoa HSCC

69 Lê Thị Huyền Bác sĩ khoa Sản 01/09/2021 Bác sĩ Khoa Sản

70 Phạm Thị Minh Tâm Bác sĩ khoa Sản 01/09/2021 Bác sĩ Khoa Sản

71 Trịnh Thị Thắm Hộ Lý 01/05/2004 Hộ lý - Khoa Sản

72 Ngô Thị Lan Hương Điều dưỡng viên TH 01/10/2006 Điều dưỡng Khoa YHCT-PHCN

73 Vũ Lê Duy Điều dưỡng CĐ 01/01/2021 Điều dưỡng Khoa YHCT-PHCN

74 Vũ Lê Vân Điều dưỡng CĐ 01/01/2021 Điều dưỡng Khoa YHCT-PHCN

75 Bùi Sỹ Tùng Điều dưỡng CĐ 01/01/2022 Điều dưỡng Khoa YHCT-PHCN

76 Lê Thị Hải Hà Hộ lý 01/10/2010 Hộ lý - Khoa YHCT-PHCN

77 Nguyễn Sĩ Hiếu Điều dưỡng CĐ 01/01/2021 Điều dưỡng Khoa CĐHA



78 Vũ Thị Phượng Điều dưỡng ĐH 01/01/2022 Khoa Nhi

79 Vũ Thị Nghĩa Hộ Lý 01/12/1992 Hộ lý - Khoa Nhi

80 Nguyễn Thị Hoa Hộ Lý 01/10/2003 Hộ lý - Khoa Nhi

81 Phạm Thị Hằng Thạc sĩ sinh học 15/9/2021 Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm

82 Nguyễn Viết Đức Anh                    Bác sĩ đa khoa 15/10/2022 Bác sĩ Khoa Nội

83 Lưu Thị Thu Hằng Điều dưỡng ĐH 01/01/2022 Điều dưỡng Khoa Nội

84 Hà Thị Nga Điều dưỡng CĐ 01/01/2021 Điều dưỡng Khoa Nội

85 Trần Thanh Long                Bác sĩ đa khoa 15/10/2022 Bác sĩ Khoa Ngoại

86 Phạm Thị Thu Hiền Điều dưỡng ĐH 01/01/2022 Điều dưỡng Khoa Ngoại

87 Trần Thị Kim Chi Điều dưỡng CĐ 01/01/2022 Điều dưỡng Khoa Ngoại

88 Mai Thanh Vân Hộ Lý 01/12/1986 Hộ lý - Khoa Ngoại

89 Lương Thị Hà Hộ Lý 01/07/2000 Hộ lý - Khoa Liên chuyên khoa

90 Mạc Văn Thường KTV xét nghiệm 01/02/2023 Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hương
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